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Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.5điểm)
	1, 
Đúng khóa chính

Đúng khóa ngoại
	1
0.5

0.5

	
	2, Vẽ đúng mối quan hệ 

	0.5

	
	3,

a.

Gọi TDH là một thể hiện của LĐQH DONDH
(t( TDH : 

t.NgayDat <= t.NgayGiao
Cuối (












R1

Thêm

Sửa

Xóa

TDH
+

+

-

b.

Gọi TNCC là một thể hiện của LĐQH NHACC:

TDH[MANCC]( TNCC[MANCC]







R2

Thêm

Sửa

Xóa

TNCC
-

+/-(*)

+

TDH
+

+

-


	1
0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(4điểm)
	1,
 Tập thuộc tính nguồn TN={E}

(E)+=Q+ nên Q có khóa duy nhất là E 


	1.5
0.5

1đ

	
	2, 

- Vì khóa duy nhất chỉ có một thuộc tính nên Q luôn đạt dạng chuẩn 2 

- Xét phụ thuộc hàm C(D có vế trái không chứa khóa E, vế phải cũng không là thuộc tính khóa nên Q không đạt dạng chuẩn 3.


Vậy Q không đạt 3 NF, dạng chuẩn cao nhất là 2NF

	1đ
0.25

0.5

0.25

	
	3,

Gọi F’ là phủ tối thiểu cần tìm. 

đặt F’= F={EB(C, C(D, E(A, E(B}

- Ta có E(B, EB(C ( E ( C ( F+
- Phụ thuộc hàm EB(C dư thừa B ở vế trái vì có E(C

  Vậy F’={E(C, C(D, E(A, E(B}
Không có phụ thuộc hàm nào khác trong F’ bỏ được:

- Phụ thuộc hàm E(C không bỏ được vì E+ F’\{ E(C} =EAB không chứa C

- Phụ thuộc hàm C(D không bỏ được vì C+ F’\{ C(D} =C không chứa D
- Phụ thuộc hàm E(A không bỏ được vì E+ F’\{ E(A} =EBCD không chứa A

- Phụ thuộc hàm E(B không bỏ được vì E+ F’\{ E(B} =ECDA không chứa B

Vậy F’= {E(C, C(D, E(A, E(B} là phủ tối thiểu của F
Q được phân rã thành 2 lược đồ con đạt 3 NF:

Q1(A, B, C, E) có tập các phụ thuộc hàm F1={E(ABC}


Q2(C, D) có tập các phụ thuộc hàm F2={C(D}





hàm.


	1.5
0.25

0.25

0.25

0.25

0.5



	Câu 3

(3.5 điểm)
	1, (0.5 đ)

struct MTXT
{

       char *MaSP,*NhaSX;

       int dungLuong, soLuong, donGia;

};

MTXT *ds;

 
	0.5

	
	2, int Cau_2(MTXT *ds, int n)

{

    int tong=0;





(0.25 đ)
    for(int i=0;i<n;i++)

 if(ds[i].dungLuong>=4 &&

 
ds[i].soLuong>=50)

                  tong=tong+ds[i].soLuong;
(1 đ)
    return tong; 





(0.25 đ)
}







	1.5



	
	3, void Cau_3(MTXT *ds, int n)

{
int max=ds[0].soLuong*ds[0].donGia;

for(int i=0;i<n;i++)
         if(ds[i].soLuong*ds[i].donGia >max)
   

max=ds[i].soLuong*ds[i].donGia; 










(0.5đ)

cout<<"STT\t MA SP\t Nha SX\t TONG GIA TRI \n";

cout<<"-------------------------------------\n";

int j=1;

for(int i=0;i<n;i++)
if(ds[i].soLuong*ds[i].donGia==max)
  cout<<j++<<"\t"<<ds[i].maSP<<"\t"<<ds[i].nhaSX<<"\t"
      << ds[i].soLuong*ds[i].donGia <<endl; 
}









(1 đ)

	1.5



	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)
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